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Hình 

thức 

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu 

Đón 

trẻ 
 - Trao đổi với phụ huynh về 

thói quen, tính tình của trẻ 

- Xin số điện thoại phụ huynh 

để giáo viên liên lạc khi cần 

thiết. 

- Trò chuyện làm quen với trẻ 

 

- Nhắc trẻ rửa tay bằng xà 

phòng trước khi vào lớp 

- Trò chuyện với trẻ về thói  

quen giữ gìn  

sức khỏe: vệ sinh cá nhân, 

CS15: Biết rửa tay bằng xà 

phòng trước khi ăn, sau khi 

đi vệ sinh và khi tay bẩn 

(MT 13) 

Thể 

dục 

sáng 

 Hô hấp: Hít vào, thở ra. 

Tay: Co và duỗi từng tay, kết hợp kiễng chân. 

Bụng: Quay sang trái, sang phải kết hợp tay chống hông  

Chân: Nhảy lên, đưa 2 chân sang ngang 

(MT 1) 

 

Giờ 

học 

 

Nghỉ lễ 2/9 
Ngày hội bé đến trường 

(MT 72) 

 

Dạy trẻ gấp quần áo 

(MT 13) 

 

  



Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

 Quan sát 

- Các góc chơi trong lớp 

- Xem một số ký hiệu thông thường trong cuộc sống (nhà vệ 

sinh, lối ra, nơi nguy hiểm) 

TCVĐ 

TC mới: Cáo ơi ngủ à  

Luật chơi: 

- Ai bị cáo chạm vào người coi như bị bắt phải đổi vai cáo. 

Cách chơi:  

- Chọn 1 bạn làm cáo ngồi vào vòng tròn chính giữa. Các 

bạn khác cầm tay nhau đi xung quanh nói “Cáo ơi ngủ à!” 

Khi nghe các bạn hỏi lần 2 thì cáo kêu Hừm! Hừm! 

Tất cả chạy tản ra xung quanh. Cáo chạy đuổi bắt, ai bị bắt 

phải đổi vai cáo chơi tiếp. 

* Chơi tự do: Rèn kĩ năng vận động: vẽ bóng, bịt mắt đập 

chai.... 

 

Hoạt 

động 

vui 

chơi 

 Góc xây dựng: Gạch, con thú, bitit, hàng rào, khối gỗ, lắp 

ráp, cây xanh → GD trẻ sau khi chơi cất đồ chơi vào nơi quy 

định 

Góc phân vai: Đồ chơi nấu ăn (chén, muỗng, đĩa, đũa, nồi, 

chảo,…) 

Thực hiện dọn, xếp đồ chơi sau khi chơi xong 

Góc âm nhạc: Nhạc, mũ, trống, hoa tay, micro, phách tre. 

Hát bài hát Múa cho mẹ xem, Sáng thứ 2  

Góc văn học: Chuẩn bị các loại sách, bài thơ tình bạn 



Góc chữ viết: Thực hiện tô đồ chữ cái, sao chép tên mình 

Góc học tập – toán: Domino, trúc xanh, ghép tranh, đếm và 

tìm số tương ứng, 

Góc tạo hình: Bút màu sáp, giấy A4 

CS6: Tô màu kín, không chờm ra ngoài đường viền các hình 

vẽ 

Ăn  - Tập tự cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi, đổ 

thức ăn 

- Tập cho trẻ biết ăn xong phải để chén (tô)-muỗng dơ vào 

đúng nơi cô quy định. 

- Tập cho trẻ uống nước xong biết đi rửa ly 

- Nhắc nhở trật tự khi ăn 

- Giới thiệu với trẻ về 1 số thức ăn cần có trong bữa ăn như 

thịt, cá, trứng, sữa… 

+ Thực phẩm giàu chất đạm: thịt, cá... 

(MT 9) 

Ngủ  - Nhắc nhở trẻ kê giường lấy mền gối gọn gàng.  

- Hướng dẫn trẻ trải giường, canh khoảng cách với giường 

bạn 

Vệ 

sinh 

 - Hướng dẫn trẻ kĩ năng rửa tay bằng xà phòng (trước khi ăn, 

sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn) 

- Hướng dẫn trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định 

- Hướng dẫn trẻ kĩ năng lau mặt 

- GD trẻ rửa tay mở nước vừa phải không để tràn nước 



Sinh 

hoạt 

chiều 

   - Chơi TC “giới thiệu về bản 

thân”:  tên, tuổi, giới tính, đặc 

điểm bên ngoài, sở thích của 

bản thân 

(MT 98) 

 

- Trò chuyện về những đặc 

điểm nổi bật của trường, lớp 

mầm non khi được hỏi 

- Chơi tập đếm 

(MT 67) 

 

 


